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BÁO CÁO  

Kết quả thống kê đất đai trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2022 

 

Thực hiện Văn bản số 2108/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 09 tháng 11 năm 2022 

của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên về việc thực hiện thống kê diện 

tích đất đai năm 2022 cấp huyện. 

Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo báo cáo thống kê đất đai trên địa bàn 

huyện năm 2022 như sau: 

 I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN, PHƯƠNG PHÁP THU 

THẬP SỐ LIỆU 

1. Công tác chỉ đạo 

Thực hiện theo quy định của Luật Đất đai, Thông tư số 27/2018/TT-

BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thống 

kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Uỷ ban nhân dân huyện 

Tuần Giáo đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Quản lý đất 

đai xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ địa 

chính các xã, thị trấn thực hiện công tác thống kê đất đai tính đến thời điểm 

31/12/2021 theo đúng quy định. 

2 . Thời gian thực hiện thống kê đất đai cấp huyện 

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. 

3. Phương pháp thu thập số liệu 

- Tài liệu kiểm kê đất đai trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2019; thống 

kê đất đai năm 2020; thống kê đất đai năm 2021 huyện Tuần Giáo. 

- Tài liệu các dự án đã thực hiện có trên địa bàn huyện. 

- Các tài liệu quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của huyện được phê duyệt. 

- Trích đo địa chính khu đất. 

- Biểu thống kê, kiểm kê đất đai của huyện được thu thập, tổng hợp trực 

tiếp từ biểu kiểm kê đất đai 2019, thống kê đất đai năm 2020; thống kê đất đai 

năm 2021; số liệu này được đối soát trên bản đồ nền, bản đồ ảnh vệ tinh và được 

rà soát với thực địa.  

- Số liệu thống kê đất đai được tính toán trên kết quả so sánh, tổng hợp trên 

các tài liệu thu thập được tại địa bàn; kết quả tổng hợp kiểm kê, thống kê đất đai 

phù hợp với hiện trạng quản lý và sử dụng đất tại địa phương.  

II. THUYẾT MINH KẾT QUẢ THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI 

1. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất năm 2022 

Năm 2022, tổng diện tích tự nhiên của huyện là 113.542,27 ha, trong đó: 
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- Đất nông nghiệp: 109.953,18 ha, chiếm 96,84% tổng diện tích tự nhiên 

của huyện. 

- Đất phi nông nghiệp: 2.193,80 ha, chiếm 1,93% tổng diện tích tự nhiên 

của huyện. 

- Đất chưa sử dụng: 1.395,29 ha, chiếm 1,23% tổng diện tích tự nhiên của huyện. 

(Chi tiết tại Biểu 01-TKĐĐ kèm theo) 

1.1. Hiện trạng sử dụng nhóm đất nông nghiệp 

Năm 2022, diện tích đất nông nghiệp của huyện có 109.953,18 ha, chiếm 

96,84% tổng diện tích tự nhiên của huyện, được phân bổ như sau: 

1.1.1. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp: 66.175,30 ha, trong đó: 

- Đất trồng cây hàng năm: 62.123,02 ha. 

+ Đất trồng lúa: 8.579,26 ha. 

+ Đất trồng cây hàng năm khác: 53.543,76 ha. 

- Đất trồng cây lâu năm: 4.052,29 ha. 

1.1.2. Diện tích đất lâm nghiệp: 43.277,75 ha, trong đó: 

- Đất rừng sản xuất: 9.332,61 ha; 

- Đất rừng phòng hộ: 33.945,14 ha. 

1.1.3. Diện tích đất nuôi trồng thuỷ sản: 404,14 ha. 

1.1.4. Diện tích đất nông nghiệp khác: 95,99 ha. 

(Chi tiết tại Biểu 02-TKĐĐ kèm theo) 

1.2. Hiện trạng sử dụng nhóm đất phi nông nghiệp 

Năm 2022 diện tích đất phi nông nghiệp của huyện 2.193,80 ha, chiếm 

1,93% tổng diện tích tự nhiên của huyện, được phân bổ như sau: 

1.2.1. Đất ở: 750,45 ha, trong đó: 

- Đất ở tại nông thôn: 697,86 ha; 

- Đất ở tại đô thị: 52,59 ha. 

1.2.2. Đất chuyên dùng: 1.025,67 ha, trong đó: 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 14,74 ha; 

- Đất quốc phòng: 13,66 ha; 

- Đất an ninh: 1,72 ha; 

- Đất xây dựng công trình sự nghiệp: 78,18 ha; 

- Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp: 194,91 ha; 

- Đất có mục đích công cộng: 722,45 ha. 

1.2.3. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ NHT: 121,59 ha. 

1.2.4. Đất sông sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 295,88 ha. 

1.2.5. Đất phi nông nghiệp khác: 0,21 ha. 

(Chi tiết tại Biểu 03/ TKĐĐ kèm theo) 

1.3. Hiện trạng sử dụng đất chưa sử dụng 
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Năm 2021, đất chưa sử dụng huyện còn 1.395,29 ha, chiếm 1,23% tổng 

diện tích tự nhiên của huyện. Trong đó:  

- Diện tích đất bằng chưa sử dụng: 12,44 ha; 

- Diện tích đất đồi núi chưa sử dụng: 1.326,02 ha; 

- Núi đá không có rừng cây: 56,84 ha. 

(Chi tiết tại Biểu 01/TKĐĐ kèm theo) 

2. Tình hình biến động đất đai 

Tổng diện tích đất tự nhiên của toàn huyện tính đến 31/12/2022 là 

113.542,27 ha, không biến động so với năm 2021. 

2.1. Biến động về mục đích sử dụng đất từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 

2.1.1. Biến động nhóm đất nông nghiệp: 

Năm 2022, diện tích nhóm đất nông nghiệp biến động giảm 48,35 ha so với 

kết quả thống kê đất đai năm 2021. 

+ Đất sản xuất nông nghiệp biến động giảm 32,78 ha; 

+ Đất lâm nghiệp biến động giảm 15,46 ha; 

+ Đất nuôi trồng thủy sản biến động giảm 0,11 ha. 

2.1.2. Biến động nhóm đất phi nông nghiệp 

Năm 2022, diện tích nhóm đất phi nông nghiệp biến động tăng 46,59 ha so 

với kết quả thống kê đất đai năm 2021. 

+ Đất ở biến động tăng 2,92 ha; 

+ Đất chuyên dùng biến động tăng 53,65 ha; 

+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch suối biến động giảm 9,98 ha; 

2.1.3. Biến động về đất chưa sử dụng 

Năm 2022, diện tích đất chưa sử dụng biến động tăng 1,76 ha so với kết 

quả thống kê đất đai năm 2021. 

2.2. Đánh giá tình hình biến động đất đai năm 2022  

Qua kết quả thống kê đất đai từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 cho thấy tình 

hình đất đai trên địa bàn huyện có những biến động cụ thể sau: 

2.2.1. Đất nông nghiệp: 

2.2.1.1 Đất trồng lúa 

Năm 2022, diện tích đất trồng lúa là 8.579,26 ha, giảm 3,52 ha so với năm 

2021. Diện tích giảm để chuyển sang các loại đất: 

+ Đất ở tại nông thôn: 0,10 ha. 

+ Đất xây dựng công trình sự nghiệp: 0,80 ha. 

+ Đất có mục đích công cộng: 2,62 ha. 

2.2.1.2 Đất trồng cây hàng năm khác 

Năm 2022, diện tích đất trồng cây hàng năm khác là 53.543,76 ha, giảm 

26,10 ha so với năm 2021 như sau: 

- Tăng 0,16 ha do chuyển từ đất trồng cây lâu năm. 
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-  Giảm 26,26 ha do chuyển sang các loại đất: 

+ Đất rừng sản xuất: 0,41 ha. 

+ Đất nuôi trồng thủy sản: 0,04 ha. 

+ Đất ở tại nông thôn: 0,16 ha. 

+ Đất ở tại đô thị: 0,81 ha; 

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 0,19 ha. 

+ Đất xây dựng công trình sự nghiệp: 1,20 ha. 

+ Đất có mục đích công cộng: 23,39 ha. 

+ Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối: 0,06 ha. 

2.2.1.3 Đất trồng cây lâu năm 

Năm 2022, diện tích đất trồng cây lâu năm là 4.052,29 ha, giảm 3,17 ha so 

với năm 2021. Diện tích giảm do chuyển sang các loại đất: 

+ Đất trồng cây hàng năm khác: 0,16 ha 

+ Đất rừng sản xuất: 0,12 ha. 

+ Đất ở tại nông thôn: 0,53 ha. 

+ Đất ở tại đô thị: 0,67 ha; 

+ Đất xây dựng công trình sự nghiệp:1,55 ha. 

+ Đất có mục đích công cộng: 0,14 ha. 

2.2.1.4. Đất lâm nghiệp 

- Đất rừng sản xuất 

Năm 2022, diện tích đất rừng sản xuất là 9.332,61 ha, giảm 15,46 ha so với 

năm 2021.  

+ Tăng 0,53 ha do chuyển từ đất trồng cây hàng năm 0,41 ha; đất trồng cây 

lâu năm 0,12 ha. 

+ Giảm 15,99 ha chuyển sang các loại đất: Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 

0,53 ha; Đất có mục đích công cộng: 15,46 ha; 

- Đất rừng phòng hộ 

Năm 2022, diện tích đất rừng phòng hộ là 33.945,14 ha không thay đổi so 

với năm 2021. 

2.2.1.5. Đất nuôi trồng thủy sản 

Năm 2022, diện tích đất nuôi trồng thủy sản là 404,14 ha, giảm 0,11 ha so 

với năm 2021. 

- Tăng 0,04  ha do chuyển từ đất trồng cây hàng năm khác. 

-  Giảm 0,15 ha do chuyển sang: 

+ Đất có mục đích công cộng: 0,13 ha; 

+ Đất ở tại đô thị: 0,02 ha. 

2.2.1.6. Đất nông nghiệp khác 

Năm 2022, diện tích đất nông nghiệp khác là 95,99 ha, không biến động so 

với năm 2021. 
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2.2.2. Đất phi nông nghiệp 

2.2.2.1 Đất ở tại nông thôn 

Năm 2022, diện tích đất ở tại nông thôn là 697,86 ha, tăng 0,79 ha so với 

năm 2021, diện tích tăng được lấy từ 0,1 ha đất trồng lúa, 0,16 ha đất trồng cây 

hàng năm khác, 0,53 ha đất trồng cây lâu năm. 

2.2.2.2 Đất ở đô thị 

Năm 2022, diện tích đất ở tại đô thị là 52,59 ha, tăng 2,12 ha so với năm 2021. 

- Tăng 2,13 ha do chuyển từ các loại đất như: 

+ Đất trồng cây hàng năm khác: 0,81 ha. 

+ Đất trồng cây lâu năm: 0,67 ha. 

+ Đất nuôi trồng thủy sản: 0,02 ha. 

+ Đất có mục đích công cộng:  0,03 ha. 

+ Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối: 0,6 ha. 

Diện tích tăng do chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá 

nhân, đấu quyền sử dụng đất khu Hạ tầng khu đất xen kẹt khối Tân Giang, Nắn 

suối và TĐC thị trấn Tuần Giáo. 

 - Giảm 0,01 chuyển sang đất có mục đích công cộng. 

2.2.2.3 Đất xây dựng trụ sở cơ quan 

Năm 2022, diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan là 14,74 ha, tăng 0,62 ha 

so với năm 2021. Để thực hiện các  công trình, dự án như: Xây dựng hạ tầng 

khu trung tâm xã Nà Tòng; Trường Trung học cơ sở thị trấn Tuần Giáo, Trụ sở 

trạm kiểm lâm xã Mường Mùn, Trạm y tế xã Pú Xi....  

- Tăng 0,72 ha do chuyển từ các loại đất như: 

+ Đất trồng cây hàng năm khác: 0,19 ha. 

+ Đất rừng sản xuất: 0,53 ha. 

- Giảm 0,10 ha chuyển sang đất công cộng. 

2.2.2.4 Đất quốc phòng 

Năm 2022, diện tích đất quốc phòng là 13,66 ha, không biến động so với 

năm 2021. 

2.2.2.5 Đất an ninh 

Năm 2022, diện tích đất an ninh là 1,72 ha, biến động giảm 1,98 ha so với 

năm 2021. Do năm 2020 đã tổng hợp khu đất xây dựng trụ sở công an huyện vào. 

Khu đất trên mới thực hiện xong giải phóng mặt bằng một phần, khu đất trên chưa 

được UBND tỉnh giao đất.  

2.2.2.6. Đất xây dựng công trình sự nghiệp 

Năm 2022, diện tích đất xây dựng công trình sự nghiệp là 78,18 ha tăng 

3,55 ha so với năm 2021, diện tích tăng được lấy từ đất trồng cây trồng lúa 0,80 

ha, đất trồng cây hàng năm khác là 1,2 ha, đất trồng cây lâu năm là 1,55 ha đề 

xây dựng cồng trình: Nhà làm việc và các công trình phụ trợ của Công ty cổ 

phần Cao Su Điện Biên tại các xã Mùn Chung, Nà Tòng, Mường Mùn.....  
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2.2.2.7 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 

Năm 2022, diện tích đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp là 194,91 ha 

giảm 0,03 ha so với năm 2021. Chuyển sang đất bằng chưa sử dụng (Khu đất 

của Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học bị UBND tỉnh thu hồi giao cho 

UBND huyện Tuần Giáo quản lý theo quy hoạch.) 

2.2.2.8 Đất có mục đích công cộng 

Năm 2021, diện tích đất có mục đích công cộng là 722,45 ha, tăng 51,48 ha 

so với năm 2021. Diện tích tăng được lấy từ: 

- Tăng 51,52 ha do chuyển từ các loại đât như: 

+ Đất trồng lúa: 2,62 ha; 

+ Đất trồng cây hàng năm khác: 23,39 ha;  

+ Đất trồng cây lâu năm: 0,14 ha; 

+ Đất rừng sản xuất: 15,46 ha; 

+ Đất nuôi trồng thủy sản: 0,13 ha; 

+ Đất ở tại đô thị: 0,01 ha;  

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 0,10 ha; 

+ Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối: 9,44 ha; 

+ Đất chưa sử dụng: 0,23 ha; 

Diện tích tăng để thực hiện công trình: Nhà máy thủy điện Mùn Chung 2 

(đợt 2), Đường + San nền Khu trung tâm xã Tỏa Tình, Cửa hàng Xăng dầu xã 

Chiềng Sinh, nâng cấp đường khối Huổi củ... 

- Giảm 0,03 ha chuyển sang đất ở đô thị, 

2.2.2.9 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 

Năm 2022, diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa là 121,59 ha, không biến 

động so với năm 2021. 

2.2.2.10 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 

Năm 2022, diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối là 295,88 ha, giảm 

9,98 ha so với năm 2021. Diện tích giảm để thực hiện các công trình dự án: Nắn 

suối và TĐC thị trấn Tuần Giáo; Nâng cấp đường khôi Huổi Củ; Thủy điện Mùn 

Chung 2 (đợt 2)..... 

- Tăng 0,06 ha do chuyển từ đất cây hàng năm sang. 

- Giảm 10,04 ha chuyển sang các loại đất như: 

+ Đất ở tại đô thị: 0,60 ha;  

+ Đất có mục đích công cộng: 9,44 ha; 

2.2.2.11 Đất phi nông nghiệp khác 

Năm 2022, diện tích đất phi nông nghiệp khác là 0,21 ha, không biến động 

so với năm 2021. 

2.2.3. Đất chưa sử dụng 

Năm 2022, diện tích đất chưa sử dụng là 1.395,29 ha tăng 1,76 ha. 

(Chi tiết tại Biểu 12/TKĐĐ, 14/TKĐĐ kèm theo) 
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3. Kết luận và kiến nghị 

3.1. Kết luận 

Công tác thống kê đất đai hàng năm là một nhiệm vụ quan trọng trong công 

tác quản lý nhà nước về đất đai, cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời về diện tích 

các loại đất, đối tượng sử dụng đất tại thời điểm thống kê. Thông qua công tác 

thống kê đất đai mỗi cấp đều đánh giá được kết quả thực hiện quy hoạch sử 

dụng đất, kế hoạch sử dụng đất đồng thời trên cơ sở đó tiến hành hoạch định 

chính sách phát triển kinh tế - xã hội và có biện pháp xây dựng quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất cho các năm tiếp theo. 

Việc thống kê đất đai năm 2022 của huyện Tuần Giáo đã thực hiện đạt kết 

quả theo đúng mục đích, nội dung, phương pháp theo Thông tư số 27/2018/TT-

BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thống 

kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. 

Sản phẩm thống kê đất đai năm 2022 được thực hiện từ cấp xã là những số 

liệu được điều tra kết hợp với số liệu qua các kỳ kiểm kê, thống kê đất đai hàng 

năm, giao đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất nên có độ chính xác và 

tin cậy; diện tích các loại đất của cấp huyện được tổng hợp từ diện tích cấp xã 

nên đã phản ánh trung thực hiện trạng sử dụng đất của từng đơn vị hành chính 

trong huyện. 

3.2. Kiến nghị 

- Để công tác thống kê đất đai đạt hiệu quả hơn nữa, đề nghị Sở Tài nguyên 

và Môi trường tiếp tục mở các khoá tập huấn chuyên môn nghiệp vụ để nâng 

cao công tác thống kê đất đai nhằm tăng cường năng lực cho cán bộ, công chức 

phụ trách lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường của huyện. 

- Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành 

kiểm tra việc sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn huyện Tuần Giáo theo 

Văn bản đề nghị số 1832/UBND-TNMT ngày 01/11/2022 của UBND huyện 

Tuần Giáo (có Văn bản kèm theo). 

Trên đây là Báo cáo kết quả thống kê đất đai năm 2022 của UBND huyện 

Tuần Giáo./. 

Nơi nhận:  
- Sở TNMT; 

- Lưu: VT, TNMT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Tuyên 
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